
TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định

1 Dobutamine Panpharma 250mg/20ml Lọ VN-15651-12           79,800 230/QĐ-SYT

2 Dopamine hydrochloride 4% Ống
VN-18479-14 Gia hạn số 12735/QLD-

ĐK ngày 29/07/2019
          22,050 230/QĐ-SYT

3 Berlthyrox 100 Viên

VN-10763-10, công văn gia hạn số: 

16254/QLD-ĐK ngày 18 tháng 09 năm 

2019

               490 230/QĐ-SYT

4 Thyrozol 5mg Viên
VN-15090-12(CV 9824/QLD-ĐK gia 

hạn hiệu lực ngày 20/06/2019)
            1,284 230/QĐ-SYT

5
Methylergometrine Maleate injection 

0,2mg - 1ml
Ống VN-21836-19           18,900 230/QĐ-SYT

6 Seduxen Viên VN-19162-15             1,260 230/QĐ-SYT

7 Theostat L.P 100mg Viên
VN-14339-11 (Có CV gia hạn số 

15610/QLD-ĐK ngày 12/09/2019)
            1,783 230/QĐ-SYT

8 Metronidazol Viên VD-22175-15                125 230/QĐ-SYT

9 Dorocardyl 40mg Viên VD-25425-16                989 230/QĐ-SYT

10 Dobutamin - BFS Ống VD-26125-17           55,000 230/QĐ-SYT

11 Arduan Lọ VN-19653-16           34,230 230/QĐ-SYT

12 Bạch chỉ Kg N         261,450 87/QĐ-SYT

13 Quế chi Kg N         135,450 87/QĐ-SYT

14 Cát căn Kg N           65,000 87/QĐ-SYT

15 Sài hồ Kg B         539,000 87/QĐ-SYT

16 Dây đau xương Kg N           45,000 87/QĐ-SYT

17 Độc hoạt Kg B         195,000 87/QĐ-SYT

18 Khương hoạt Kg B      1,048,000 87/QĐ-SYT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

BẢNG GIÁ THUỐC 
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19 Phòng phong Kg B         624,750 87/QĐ-SYT

20 Tang ký sinh Kg N           38,000 87/QĐ-SYT

21 Tần giao Kg B         687,750 87/QĐ-SYT

22 Thiên niên kiện Kg N           86,000 87/QĐ-SYT

23 Quế nhục Kg N         229,950 87/QĐ-SYT

24 Thổ phục linh Kg N         112,000 87/QĐ-SYT

25 Huyền sâm Kg B         138,000 87/QĐ-SYT

26 Sinh địa Kg B         116,000 87/QĐ-SYT

27 Câu đằng Kg B         313,950 87/QĐ-SYT

28 Liên tâm Kg N         525,000 87/QĐ-SYT

29 Táo nhân Kg B         426,000 87/QĐ-SYT

30 Thảo quyết minh Kg N           41,000 87/QĐ-SYT

31 Đan sâm Kg B         212,000 87/QĐ-SYT

32 Kê huyết đằng Kg N           39,000 87/QĐ-SYT

33 Ngưu tất Kg N         178,500 87/QĐ-SYT

34 Xuyên khung Kg N         404,250 87/QĐ-SYT

35 Hòe hoa Kg N         108,000 87/QĐ-SYT

36 Trạch tả Kg N         160,000 87/QĐ-SYT

37 Tỳ giải Kg N         177,450 87/QĐ-SYT

38 Ý dĩ Kg N           92,000 87/QĐ-SYT

39 Sơn tra Kg B         187,950 87/QĐ-SYT

40 Thương truật Kg B         538,650 87/QĐ-SYT

41 Bạch thược Kg B         152,000 87/QĐ-SYT

42 Đương quy (Toàn quy) Kg B         360,000 87/QĐ-SYT

43 Hà thủ ô đỏ Kg N         250,950 87/QĐ-SYT
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44 Thục địa Kg N         141,750 87/QĐ-SYT

45 Câu kỷ tử Kg B         219,000 87/QĐ-SYT

46 Cẩu tích Kg N           44,000 87/QĐ-SYT

47 Cốt toái bổ Kg N           96,000 87/QĐ-SYT

48 Đỗ trọng Kg B         135,000 87/QĐ-SYT

49 Tục đoạn Kg N         188,000 87/QĐ-SYT

50 Bạch truật Kg B         168,000 87/QĐ-SYT

51 Cam thảo Kg B         204,750 87/QĐ-SYT

52 Đại táo Kg B           88,000 87/QĐ-SYT

53 Đảng sâm Kg B         498,750 87/QĐ-SYT

54 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Kg B         180,000 87/QĐ-SYT

55 B-Cane Heavy Ống VN-21166-18           20,000 88/QĐ - SYT

56 Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml) Ống
VN-5720-10(Có CV gia hạn số 

13100/QLD-ĐK ngày 05/08/2019)
          28,875 88/QĐ - SYT

57

Puvivid (Cơ sở xuất xưởng: 

Deltamedica GmbH; Địa chỉ: Ernst-

Wagner-Weg 1-5 72766 Reutlingen 

Germany)

Ống VN-19847-16           52,000 88/QĐ - SYT

58 Fentanyl Ống
VN-16082-12 Gia hạn số 5664/QLD-

ĐK ngày 16/04/2019
          12,600 88/QĐ - SYT

59 Fentanyl-Hameln 50 mcg/ml Ống

VN-17325-13

CV 20582/QLD-ĐK gia hạn đến 

27/12/2020

          24,000 88/QĐ - SYT

60 Aerrane Chai  VN-19793-16         270,000 88/QĐ - SYT

61 Isiflura Chai VN-18670-15         530,000 88/QĐ - SYT
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62 Ketamine Hydrochloride injection Lọ VN-20611-17           52,500 88/QĐ - SYT

63 Lidocain Lọ VN-20499-17         159,000 88/QĐ - SYT

64 Propofol-Lipuro 0,5% (5mg/ml) Ống

VN-13505-11

Số giấy gia hạn SĐK: 13100/QLD-ĐK, 

ngày 05/08/2019, thời gian gia hạn 12 

tháng kể từ ngày 17/11/2019

          93,555 88/QĐ - SYT

65  Propofol-Lipuro 1% (10mg/ ml) Ống
VN-5720-10(Có CV gia hạn số 

13100/QLD-ĐK ngày 05/08/2019)
          28,875 88/QĐ - SYT

66 Atropin sulfat Ống VD-22582-15                450 88/QĐ - SYT

67 Bupivacain Kabi 20mg/4ml Ống VD-33731-19           21,000 88/QĐ - SYT

68 Lidocain 2% Ống
VD-20496-14; CV gia hạn số 

4761/QLD-ĐK đến 02/4/2020
               360 88/QĐ - SYT

69 Zodalan Ống VD-27704-17           14,700 88/QĐ - SYT

70 Osaphine Ống VD-28087-17             3,696 88/QĐ - SYT

71

Esmeron (Đóng gói & xuất xưởng: 

N.V. Organon, đ/c: Kloosterstraat 6, 

5349 AB Oss, Hà Lan)

Lọ
VN-17751-14 (CV gia hạn số đăng ký 

số 4748/QLD-ĐK)
        104,450 88/QĐ - SYT

72 BFS-Neostigmine 0.5 Ống VD-24009-15             6,740 88/QĐ - SYT

73
Suxamethonium chlorid VUAB 

100mg
Lọ

7386/QLD-KD;

Số lô: SC180024
          15,603 88/QĐ - SYT

74 Atracurium - Hameln 10mg/ml Ống
VN-16645-13, CVGH số 10971/QLD-

ĐK ngày 03/07/2019
          44,900 88/QĐ - SYT

75 Rocuronium Invagen Lọ VN-20955-18           49,960 88/QĐ - SYT
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76
Suxamethonium chlorid VUAB 

100mg
Lọ

7386/QLD-KD;

Số lô: SC180024
          15,603 88/QĐ - SYT

77 BFS-Neostigmine 0.5 Ống VD-24009-15             6,740 88/QĐ - SYT

78 BFS-Neostigmine 0.25 Ống VD-24008-15             5,460 88/QĐ - SYT

79 Voltaren 75mg/3ml Ống VN-20041-16           18,066 88/QĐ - SYT

80 Voltaren Viên

VN-16847-13(CV duy trì hiệu lực SĐK 

lần 1 (14272/QLD-ĐK, 25/07/2018) & 

lần 2 (16881/QLD-ĐK, 02/10/2019))

          15,602 88/QĐ - SYT

81 Sodium Aescinate for Injection 5mg Lọ

2425/QLD-KD ngày 01/02/2018 

(TKHQ+Hóa đơn mua vào bán ra+Thẻ 

kho xuất nhập tồn), Số lô sx: 

20180603H, 20180603I, 20180803I, 

20180901L, 20180901M, 20181101H, 

20181101K

          52,500 88/QĐ - SYT

82 Dimicox Viên VD-26176-17                750 88/QĐ - SYT

83 Golcoxib Viên VD-22483-15             1,680 88/QĐ - SYT

84 Melic 7.5 Viên VD-25751-16                368 88/QĐ - SYT

85 Hapacol 150 Gói
VD-21137-14 CV gia hạn số 5358/QLD-

ĐK
            1,100 88/QĐ - SYT

86 Tatanol   Viên VD-25397-16                245 88/QĐ - SYT

87 Celofen 100 Viên VN-20176-16                600 88/QĐ - SYT

88 Gofen 400 Clearcap Viên

VN-18019-14

CV 11012/QLD-ĐK gia hạn đến 

03/7/2020

            2,800 88/QĐ - SYT
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89 Partamol eff. Viên VD-24570-16             1,400 88/QĐ - SYT

90 Voltaren 50 Viên

VN-13293-11, KN703, KN704(CV duy 

trì hiệu lực SĐK lần 1 (13974/QLD-

ĐK, 26/07/2016) & lần 2 (15997/QLD-

ĐK, 10/10/2017) & lần 3 (19969/QLD-

ĐK, 22/10/2018) & lần 4 (19558/QLD-

ĐK, 20/11/2019))

            3,477 88/QĐ - SYT

91 Paracetamol Kabi AD Lọ VN-20677-17           38,000 88/QĐ - SYT

92 Partamol Tab. Viên VD-23978-15                480 88/QĐ - SYT

93 Diclofenac Kabi 75mg/3ml Ống VD-22589-15                840 88/QĐ - SYT

94 Dimicox Viên VD-26176-17                750 88/QĐ - SYT

95 Pallas 1g/100ml Lọ VD-33406-19           14,200 88/QĐ - SYT

96 Biragan 300 Viên VD-23136-15             1,680 88/QĐ - SYT

97 Ceteco datadol 120 Gói VD-22690-15             1,080 88/QĐ - SYT

98 AVOIR 250 Gói VD-30665-18             3,500 88/QĐ - SYT

99 Parazacol DT. Viên VD-30535-18             1,150 88/QĐ - SYT

100 Effer-paralmax codein 10 Viên VD-29694-18             2,090 88/QĐ - SYT

101 Sadapron 100 Viên VN-20971-18             1,750 88/QĐ - SYT

102 Allopurinol Viên VD-25704-16                476 88/QĐ - SYT

103 Colchicin Viên VD-22172-15                277 88/QĐ - SYT

104 Glucasel Gói
VD-19167-13 (số: 15892/QLD-ĐK từ 

ngày 22/10/2019-22/10/2020)
            3,450 88/QĐ - SYT
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105 Pyme CZ10 Viên

VD-21444-14 (có CV gia hạn số 16697 

/QLD-ĐK ngày 27/09/2019 hiệu lực 12 

tháng)

               504 88/QĐ - SYT

106 Chlorpheniramin Viên VD-30158-18                230 88/QĐ - SYT

107 Vacoridex Viên VD-28205-17                790 88/QĐ - SYT

108 Dimedrol Ống VD-24899-16                504 88/QĐ - SYT

109 Adrenalin Ống VD-25351-16             1,600 88/QĐ - SYT

110 Sergurop Viên VD-19882-13                550 88/QĐ - SYT

111 Loratadine SPM 10mg (ODT) Viên
VD-19608-13, Gia hạn số: 14237/QLD-

ĐK,  Ngày 21/08/2019
            1,029 88/QĐ - SYT

112 Nobstruct Ống VD-25812-16           30,000 88/QĐ - SYT

113 Ephedrine Aguettant 30mg/ml Ống VN-19221-15           57,750 88/QĐ - SYT

114 Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% Ống VN-17173-13           22,000 88/QĐ - SYT

115 BFS-Naloxone Ống VD-23379-15           29,400 88/QĐ - SYT

116 PMS-Pregabalin Viên
VN-18574-14; CVGH số: 20578/QLD-

ĐK, ngày 09/12/2019
          13,650 88/QĐ - SYT

117 Phenobarbital Viên VD-26868-17                203 88/QĐ - SYT

118 Garnotal 10 Viên VD-31519-19                130 88/QĐ - SYT

119 Antivic 50 Viên VD-26108-17             1,281 88/QĐ - SYT

120 Antivic 75 Viên VD-26751-17             1,029 88/QĐ - SYT

121 Fabamox 500 Viên VD-25792-16             1,320 88/QĐ - SYT

122 Droxicef 500mg Viên VD-23835-15             2,100 88/QĐ - SYT

123 Fabafixim 200 DT Viên VD-28075-17             6,300 88/QĐ - SYT

124 Tenamox 500 Viên VN-21115-18             1,288 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

BẢNG GIÁ THUỐC 

125 Alclav Forte Dry Syrup 312.5mg/5ml Chai
VN-18133-14 (số lô: 19150126; hạn 

dùng: 04/04/2021)
        120,000 88/QĐ - SYT

126 Cefadroxil PMP 500mg Viên VD-27301-17             2,100 88/QĐ - SYT

127 Cefamandol 0,5g Lọ VD-31705-19           51,500 88/QĐ - SYT

128 Cefamandol 1g Lọ VD-31706-19           63,800 88/QĐ - SYT

129 Hwazon Inj. Lọ
VN-17053-13 (CV 20473/QLD-ĐK duy 

trì SĐK đến 13/12/2020)
          40,950 88/QĐ - SYT

130 Cefoperazone 0,5g Lọ VD-31708-19           33,500 88/QĐ - SYT

131 BACSULFO 1G/1G Lọ VD-32834-19           69,500 88/QĐ - SYT

132 Bacsulfo 1g/0,5g Lọ VD-33157-19           72,500 88/QĐ - SYT

133 Doncef Viên VD-23833-15             2,450 88/QĐ - SYT

134 Praverix 500mg Viên
VN-16686-13;

18601/QLD-ĐK (01/11/2019)
            2,250 88/QĐ - SYT

135 Ama-Power Lọ VN-19857-16           61,900 88/QĐ - SYT

136 Fabamox 500 DT. Viên VD-27073-17             2,080 88/QĐ - SYT

137 Amoxycilin 500mg Viên VD-20472-14                452 88/QĐ - SYT

138 Tranfaximox Viên VD-26834-17             6,783 88/QĐ - SYT

139 Senitram 0,5g/0,25g Lọ VD-26910-17           14,500 88/QĐ - SYT

140 Cefadroxil 500mg Viên VD-30196-18             2,900 88/QĐ - SYT

141 Firstlexin 500 DT Viên VD-28076-17             3,100 88/QĐ - SYT

142 Hapenxin capsules Viên VD-24611-16                670 88/QĐ - SYT

143 Cefazolin 2g Lọ VD-31211-18           21,350 88/QĐ - SYT

144 Midanat 100 Gói VD-26901-17             5,150 88/QĐ - SYT

145 Cefimbrano 100 Gói VD-24308-16                987 88/QĐ - SYT

146 Cefotiam 0,5g Lọ VD-32005-19           49,000 88/QĐ - SYT
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147 Ingaron 200 DST Viên

VD-21692-14

Số giấy gia hạn SĐK: 16392/QLD-ĐK, 

ngày 20/09/2019, thời gian gia hạn 12 

tháng

            7,950 88/QĐ - SYT

148 Penicilin V kali 1.000.000 IU Viên

VD-17933-12

(CV gia hạn số: 16821/QLD-ĐK; ngày 

02/10/2019)

               514 88/QĐ - SYT

149 JW Amikacin 500mg/100ml Injection Chai VN-19684-16           50,500 88/QĐ - SYT

150 Samchundangtoracin eye drops Lọ

VN-13342-11

CV 10551/QLD-ĐK gia hạn đến 

28/6/2020

          29,505 88/QĐ - SYT

151 Philoclex Lọ VN-19518-15           30,500 88/QĐ - SYT

152 Tobradex Lọ VN-20587-17           45,100 88/QĐ - SYT

153 Itamekacin 1000 Ống VD-28606-17           41,000 88/QĐ - SYT

154 Acheron 500mg/2ml Ống VD-33400-19             6,615 88/QĐ - SYT

155 Gentamicin 80mg/2ml Ống VD-25310-16             1,155 88/QĐ - SYT

156 Biracin-E Lọ VD-23135-15             2,898 88/QĐ - SYT

157 Tobidex Lọ VD-28242-17             5,901 88/QĐ - SYT

158 Tobrex Lọ VN-19385-15           40,000 88/QĐ - SYT

159 Tobradex Lọ VN-20587-17           45,100 88/QĐ - SYT

160 Metronidazol 250 Viên
VD-22036-14 CV gia hạn số 

14409/QLD-ĐK
               252 88/QĐ - SYT

161 Trichopol Túi
VN-18045-14 (CV gia hạn số 

12735/QLD-ĐK)
          29,500 88/QĐ - SYT
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162 Metronidazol Kabi Chai VD-26377-17             8,820 88/QĐ - SYT

163 Clindamycin-Hameln 150mg/ml Ống VN-21753-19           91,700 88/QĐ - SYT

164 - Lọ VD-26367-17           21,900 88/QĐ - SYT

165 Dalacin C Ống VN-19718-16           49,140 88/QĐ - SYT

166 Ziusa Lọ VD-26292-17           69,300 88/QĐ - SYT

167 PymeAzi 250 Viên VD-24450-16             1,635 88/QĐ - SYT

168 Clarithromycin 500 Viên VD-22171-15             2,100 88/QĐ - SYT

169 Flazenca 750.000/125 Gói VD-23681-15             3,200 88/QĐ - SYT

170 Kamydazol Viên VD-25708-16                700 88/QĐ - SYT

171 Vigamox Lọ
VN-15707-12 (có CV gia hạn hiệu lực 

SĐK), 313889F; VN-22182-19
          90,000 88/QĐ - SYT

172 Oflovid Lọ VN-19341-15           55,872 88/QĐ - SYT

173 Scanax 500 Viên VD-22676-15             1,059 88/QĐ - SYT

174 Philevomels Eye Drops Lọ

VN-11257-10

CV 616/QLD-ĐK gia hạn đến 

21/01/2020 + Thẻ kho

          34,755 88/QĐ - SYT

175 Viprolox 500 Viên
VN-12510-11 CV gia hạn số 

20593/QLD-ĐK đến 09/12/2020
            3,129 88/QĐ - SYT

176 Ciprofloxacin 0,3% Lọ VD-29878-18             1,995 88/QĐ - SYT

177 Cifga Viên
VD-20549-14 CV gia hạn số 3203/QLD-

ĐK
               470 88/QĐ - SYT

178 Quinrox 400/40 Lọ VD-27088-17           89,000 88/QĐ - SYT

179 Quimoxi Lọ VD-29390-18           20,000 88/QĐ - SYT

180 Biloxcin Eye Lọ VD-28229-17             2,394 88/QĐ - SYT

181 Sulfadiazin Bạc Tuýp VD - 28280-17           20,500 88/QĐ - SYT
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182 Spulit Viên VN-19599-16           16,800 88/QĐ - SYT

183 Micomedil Tuýp

VN-18018-14

Số giấy gia hạn SĐK: 8006/QLD-ĐK, 

ngày 27/05/2019, thời gian gia hạn 12 

tháng

          60,000 88/QĐ - SYT

184 Trimexazol Chai VD-31697-19           25,935 88/QĐ - SYT

185 Ocebiso Viên VD-29338-18             1,500 88/QĐ - SYT

186 Supertrim Gói VD-23491-15             1,850 88/QĐ - SYT

187 Cloviracinob Tuýp VN-19423-15           14,500 88/QĐ - SYT

188 Acyclovir 3% Tuýp VD-27017-17           42,200 88/QĐ - SYT

189 Paclovir 200 DT Viên VD-31497-19             2,200 88/QĐ - SYT

190 Kem Armezoral Tuýp VD-18175-13             5,250 88/QĐ - SYT

191 Ladyvagi Viên VD-32596-19             7,500 88/QĐ - SYT

192 Wzitamy TM Viên VD-33535-19             6,000 88/QĐ - SYT

193 Lyginal Viên VD-32114-19           14,000 88/QĐ - SYT

194 Lyhynax Viên

VD-18746-13

CVGH: 

871/QLD-ĐK đến 24/01/2020

            9,400 88/QĐ - SYT

195 Kem Armezoral Tuýp VD-18175-13             5,250 88/QĐ - SYT

196 B-Azole Tuýp VD-29900-18           11,995 88/QĐ - SYT

197 Reinal Viên VD-28482-17                450 88/QĐ - SYT

198 Flunarizine 5mg Viên VD-23073-15                245 88/QĐ - SYT

199 Globac-PM Viên

VN-11548-10 kèm CV gia hạn số 

10138/QLD-ĐK và thẻ kho xác nhận số 

dư

            2,850 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

BẢNG GIÁ THUỐC 

200 Pymeferon B9 Viên VD-25896-16                830 88/QĐ - SYT

201 Vinphyton 10mg Ống VD-28704-18             1,596 88/QĐ - SYT

202 Heparin Lọ
VN-15617-12 Gia hạn số 8054/QLD-

ĐK ngày 29/05/2019
        120,750 88/QĐ - SYT

203 Vinphyton 10mg Ống VD-28704-18             1,596 88/QĐ - SYT

204 Vinphyton Ống

VD-16307-12 (CV gia hạn số 

3325/QLD-ĐK đến 01/3/2019) + Thẻ 

kho

            1,155 88/QĐ - SYT

205 Cammic ống VD-28697-18             2,205 88/QĐ - SYT

206 Cammic Ống VD-23729-15             5,250 88/QĐ - SYT

207 Volulyte 6% Túi VN-19956-16           87,000 88/QĐ - SYT

208 Vastarel MR Viên
VN-17735-14(CV gia hạn số 

5185/QLD-ĐK ngày 09/04/2019)
            2,705 88/QĐ - SYT

209 Niglyvid Ống VN-18846-15           80,282 88/QĐ - SYT

210 Nitromint khí dung; Nitromint Lọ GPNK 23095/QLD-KD; VN-20270-17         150,000 88/QĐ - SYT

211 Nadecin 10mg Viên
VN-17014-13 (CVGH số 20659/QLD-

ĐK ngày 10/12/2019)
            2,590 88/QĐ - SYT

212 Trimpol MR Viên VN-19729-16             2,598 88/QĐ - SYT

213 Nikoramyl 5 Viên VD-30393-18             3,000 88/QĐ - SYT

214 Pecrandil 10 Viên VD-30394-18             3,990 88/QĐ - SYT

215 Cordarone Viên

VN-16722-13 (Cv 16675/QLD-ĐK 

ngày 27/9/2019 v/v gia hạn hiệu lực số 

đăng ký đến 27/9/2020)

            6,750 88/QĐ - SYT

216 Cordarone 150mg/3ml Ống VN-20734-17           30,048 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

BẢNG GIÁ THUỐC 

217 Cordarone 150mg/3ml Ống VN-20734-17           30,048 88/QĐ - SYT

218 ATP Viên

VD - 17911 - 12 

Số giấy gia hạn SĐK: 5368/QLD - ĐK, 

ngày 12/04/2019; Thời gian gia hạn 12 

tháng

               390 88/QĐ - SYT

219 Concor Cor Viên
VN-18023-14(CV 6308/QLD-ĐK gia 

hạn hiệu lực ngày 26/04/2019)
            3,147 88/QĐ - SYT

220 Coversyl 5mg Viên
VN-17087-13(CV 18569/QLD-ĐK gia 

hạn hiệu lực ngày 30/10/2019)
            5,650 88/QĐ - SYT

221 Erilcar 5 Viên VD-28294-17                819 88/QĐ - SYT

222 Ebitac 25 Viên

VN-17349-13

Số giấy gia hạn SĐK: 19513/QLD-ĐK 

ngày 15/10/2018, thời gian gia hạn 12 

tháng

Số lô:  340919 (Ngày SX: 02/ 9/2019, 

HSD: 02/09/2021), 350619 (Ngày SX: 

03/9/2019, HSD: 03/09/2021)

            3,500 88/QĐ - SYT

223 Auroliza-H Viên

VN-17254-13

CV 13367/QLD-ĐK đến 27/12/2019 + 

Thẻ kho

            2,700 88/QĐ - SYT

224 UmenoHCT 20/12,5 Viên VD-29132-18             2,940 88/QĐ - SYT

225 Stadovas 10 tab Viên VD-30105-18                900 88/QĐ - SYT

226 Stadovas 5 tab Viên VD-30106-18                468 88/QĐ - SYT

227 Lisiplus HCT 10/12.5 Viên VD-17766-12             3,000 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

BẢNG GIÁ THUỐC 

228 Cordaflex Viên VN-14666-12 (Gia hạn đến 25/05/2020)                900 88/QĐ - SYT

229 Gelestra Viên VD-29373-18             1,400 88/QĐ - SYT

230 Zondoril 10 Viên VD-21852-14             1,200 88/QĐ - SYT

231 Zondoril 5 Viên VD-21853-14                450 88/QĐ - SYT

232 Ocethizid 5/12,5 Viên VD-29340-18             2,750 88/QĐ - SYT

233 Digoxin/Anfarm Ống VN-21737-19           22,500 88/QĐ - SYT

234 Denxif Viên VD-30120-18                650 88/QĐ - SYT

235 Camzitol Viên VN-22015-19             2,900 88/QĐ - SYT

236 Aspirin 100 Gói VD-32920-19             1,350 88/QĐ - SYT

237 Aspilets EC Viên
VD-17816-12 (Có CV gia hạn số 

1891/QLD-ĐK ngày 21/02/2019)
               540 88/QĐ - SYT

238 Hypolip-10 Viên VN-21293-18                520 88/QĐ - SYT

239 TORVAZIN Viên VN-19641-16             1,386 88/QĐ - SYT

240 Lipotatin 10 mg Viên VD-24581-16                506 88/QĐ - SYT

241 Pusadine Tuýp VD-23198-15           15,000 88/QĐ - SYT

242 Tyrosur Gel Tuýp
VN-12229-11 (Giấy gia hạn SĐK số 

7774/QLD-ĐK ngày 23/5/2019)
          59,850 88/QĐ - SYT

243 Tyrosur Gel Tuýp
VN-12229-11 (Giấy gia hạn SĐK số 

7774/QLD-ĐK ngày 23/5/2019)
          59,850 88/QĐ - SYT

244 Myspa Viên VD-22926-15             2,499 88/QĐ - SYT

245 Derimucin Tuýp VD-22229-15           35,000 88/QĐ - SYT

246 Qbisalic Tuýp VD-27020-17           11,500 88/QĐ - SYT

247 Perasolic Tuýp VD-26033-16           16,250 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

BẢNG GIÁ THUỐC 

248 Iodine Chai

VS-4878-14; CV gia hạn số: 9798/QLD-

ĐK ngày 20/06/2019, gia hạn đến 

03/07/2020

          11,172 88/QĐ - SYT

249 VEROSPIRON 25mg Viên
VN-16485-13; CV gia hạn số: 4455/ 

QLD-ĐK, ngày 01/04/2019
            1,785 88/QĐ - SYT

250 Vinzix ống VD-29913-18                780 88/QĐ - SYT

251 Spinolac plus Viên VD-29490-18             1,365 88/QĐ - SYT

252 Domever 25mg Viên VD-24987-16                546 88/QĐ - SYT

253 Dogastrol 40mg Viên VD-22618-15             1,880 88/QĐ - SYT

254 Omeptul Viên
VN-12327-11 (Gia hạn Visa số: 

3208/QLD-ĐK)
               240 88/QĐ - SYT

255 Lomec 20 Viên VN-20152-16             2,900 88/QĐ - SYT

256 Nolpaza 20mg Viên VN-22133-19             6,447 88/QĐ - SYT

257 Mezapulgit Gói
VD-19362-13; Số 20776/QLD-ĐK; Số 

lô: 541019
            1,554 88/QĐ - SYT

258 Gastrolium Gói  VD-29831-18             1,950 88/QĐ - SYT

259 Asigastrogit Gói VD-23151-15             1,530 88/QĐ - SYT

260 Vinfadin Ống VD-28700-18           36,900 88/QĐ - SYT

261 Faditac Inj Lọ VD-28295-17           41,000 88/QĐ - SYT

262 Gelactive Fort Gói VD-32408-19             2,900 88/QĐ - SYT

263 Vinxium Lọ VD-22552-15             9,660 88/QĐ - SYT

264 Naptogast 20 Viên

VD-13226-10 Kèm CV gia hạn số 

18565/QLD-ĐK ngày 01/10/2018 và 

Thẻ kho chứng minh số dư đáp ứng yêu 

cầu cung ứng

            1,369 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định
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265 A.T Domperidon Gói VD-26743-17             1,197 88/QĐ - SYT

266 Vincomid Ống
VD-21919-14

+ Thẻ kho
            1,260 88/QĐ - SYT

267 No-Spa forte Viên VN-18876-15             1,158 88/QĐ - SYT

268 No-Spa 40mg/2ml Ống

VN-14353-11 (CV 19795/ QLD-ĐK 

ngày 26/11/2019 v/v gia hạn hiệu lực số 

đăng ký đến ngày 26/11/2020)

            5,306 88/QĐ - SYT

269 Drotusc Forte Viên VD-24789-16                987 88/QĐ - SYT

270 Drotavep 40mg Tablets Viên VN-20665-17                990 88/QĐ - SYT

271 Vinopa Ống

VD-18008-12  (CV gia hạn số 

21747/QLD-ĐK đến 20/11/2019) + Thẻ 

kho

            2,483 88/QĐ - SYT

272 Novewel 80 Viên VD-24189-16             1,200 88/QĐ - SYT

273 Paparin Ống
VD-20485-14 (CV gia hạn số 

4210/QLD-ĐK đến 27/3/2020)
            2,835 88/QĐ - SYT

274 Fleet enema chai VN-21175-18           59,000 88/QĐ - SYT

275 Stiprol Tuýp
VD-21083-14

CV số 10833/QLD-ĐK ngày 01/07/2019
            6,930 88/QĐ - SYT

276 Companity Ống VD-25146-16             3,290 88/QĐ - SYT

277 Sorbitol 5g Gói VD-25582-16                420 88/QĐ - SYT

278 Actapulgite Gói VN-19202-15             3,157 88/QĐ - SYT

279 Smecta Gói VN-19485-15             3,475 88/QĐ - SYT

280 Baci-subti Viên QLSP-840-15             2,890 88/QĐ - SYT

281 Domuvar Ống QLSP-902-15             5,250 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định
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282 Enterogran Gói QLSP-954-16             3,150 88/QĐ - SYT

283 Hamett Gói
VD-20555-14 CV gia hạn số 3202/QLD-

ĐK
               730 88/QĐ - SYT

284 Glucozinc S Gói VD-26348-17             3,900 88/QĐ - SYT

285 Lacbiosyn® Gói QLSP-851-15                735 88/QĐ - SYT

286 Venokern 500mg viên nén bao phim Viên VN-21394-18             3,100 88/QĐ - SYT

287 Fynkhepar 200mg Tablet Viên  VN-21532-18             3,800 88/QĐ - SYT

288 Glypressin Lọ VN-19154-15         744,870 88/QĐ - SYT

289 Livethine Lọ VD-30653-18           41,500 88/QĐ - SYT

290 Medrol Viên
VN-13805-11, Số lô: W45274

VN-21437-18
               983 88/QĐ - SYT

291 Solu-Medrol Lọ VN-20330-17           36,410 88/QĐ - SYT

292 Menison 4mg Viên VD-23842-15                880 88/QĐ - SYT

293 Asbesone Tuýp VN-20447-17           61,500 88/QĐ - SYT

294 Creao Inj. Lọ VN-21439-18           27,500 88/QĐ - SYT

295 Meclonate Lọ VD-25904-16           56,000 88/QĐ - SYT

296 Hemprenol Tuýp VD-28796-18           13,000 88/QĐ - SYT

297 Dexamethason Ống VD-25874-16                780 88/QĐ - SYT

298 Vinsolon Lọ

VD-19515-13 (CV gia hạn số 

19633/QDL-DKD ngày 17/10/2018)

Số lô SX: 200919

Hạn dùng: 06/9/2022

            6,615 88/QĐ - SYT

299 ID-Arsolone 4 Viên VD-30387-18                850 88/QĐ - SYT

300 Utrogestan Viên VN-19019-15             6,500 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 
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301 Glucobay 50mg Viên VN-20231-17             2,760 88/QĐ - SYT

302 Glucovance 500mg/2,5mg Viên VN-20022-16             4,560 88/QĐ - SYT

303 Glizym-M Viên

VN-7144-08

Số giấy gia hạn SĐK: 23594/QLD-ĐK 

ngày 25/12/2018

Số lô: 18419012; 18419013; 18419015; 

18419018; 18419019; 18419020

            3,100 88/QĐ - SYT

304 Wosulin-R Lọ

VN-13426-11

Số giấy gia hạn SĐK: 20778/QLD-ĐK, 

ngày 11/12/2019, thời gian gia hạn 12 

tháng kể từ ngày 19/12/2019

          92,000 88/QĐ - SYT

305 Wosulin-N Lọ

VN-13425-11

Số giấy gia hạn SĐK: 20779/QLD-ĐK, 

ngày 11/12/2019, thời gian gia hạn 12 

tháng kể từ ngày 19/12/2019

          91,500 88/QĐ - SYT

306 Mixtard 30 FlexPen Bút tiêm

QLSP-1056-17 (Có CV đính chính hoạt 

chất, hàm lượng số 2680/QLD-ĐK ngày 

07/03/2019, CV cập nhập mã code bưu 

điện của cơ sở sản xuất số 18649/QLD-

ĐK ngày 13/11/2017)

        116,500 88/QĐ - SYT

307 Scilin M30 (30/70) Lọ QLSP-895-15           73,450 88/QĐ - SYT
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308 Wosulin 30/70 Lọ

VN-13424-11

Số giấy gia hạn SĐK: 20777/QLD-ĐK, 

ngày 11/12/2019, thời gian gia hạn 12 

tháng kể từ ngày 19/12/2019

          89,900 88/QĐ - SYT

309 GliritDHG 500mg/2,5mg viên VD-24598-16             2,200 88/QĐ - SYT

310 Metovance Viên VD-29195-18             2,381 88/QĐ - SYT

311 Glycinorm-80 Viên VN-19676-16             1,880 88/QĐ - SYT

312 Glumerif 2 Viên VD-21780-14 (gia hạn đến 19/09/2020)             1,575 88/QĐ - SYT

313 Perglim M-1 Viên VN-20806-17             2,600 88/QĐ - SYT

314 Perglim M-2 Viên VN-20807-17             3,000 88/QĐ - SYT

315 Panfor SR-750 Viên VN-20188-16             1,900 88/QĐ - SYT

316 Fordia MR Viên VD-30178-18             1,200 88/QĐ - SYT

317 Duotrol Viên VN-19750-16             2,990 88/QĐ - SYT

318 NovoMix® 30 FlexPen Bút tiêm
QLSP-0793-14 (Có CV gia hạn số 

5076/QLD-ĐK ngày 08/04/2019)
        227,850 88/QĐ - SYT

319 Scilin R Lọ
QLSP-0650-13 (Công văn gia hạn: 

1775/QLD-ĐK, ngày 15/02/2019)
        103,000 88/QĐ - SYT

320 Polhumin Mix-2 Ống QLSP-1112-18         151,000 88/QĐ - SYT

321 Scilin M30 (30/70) Lọ

QLSP-0648-13 

(Công văn gia hạn: 1775/QLD-ĐK, 

ngày 15/02/2019)

        103,000 88/QĐ - SYT

322 Comiaryl 2mg/500mg Viên

VD-12002-10

CV 9418/QLD-ĐK gia hạn đến 

17/6/2020

            2,457 88/QĐ - SYT
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323 Métforilex MR Viên VD-28743-18             1,200 88/QĐ - SYT

324 Navacarzol Viên VN-17813-14, có c/v gia hạn                900 88/QĐ - SYT

325 Disthyrox Viên VD-21846-14; Số lô: 211019                294 88/QĐ - SYT

326 Mezamazol Viên VD-21298-14; Số 16731/QLD-ĐK                588 88/QĐ - SYT

327 Philhyal-San Lọ VN-19136-15           31,500 88/QĐ - SYT

328 Natri clorid 0,9% lọ VD-29295-18             1,200 88/QĐ - SYT

329 Hylaform 0,1% Ống VD-28530-17           19,500 88/QĐ - SYT

330 Rhynixsol Chai VD-21379-14             1,995 88/QĐ - SYT

331 Vinphatoxin Ống VD-26323-17             5,900 88/QĐ - SYT

332

Duratocin (đóng gói: Ferring 

International Center S.A., địa chỉ: 

Chemin de la Vergognausaz, CH-

1162 St.Prex, Switzerland)

Lọ VN-19945-16         398,036 88/QĐ - SYT

333 OXYTOCIN Ống VN-20167-16             3,255 88/QĐ - SYT

334 Hemotocin Lọ VD-26774-17         336,000 88/QĐ - SYT

335 Vingomin Ống VD-24908-16           11,550 88/QĐ - SYT

336 Vinphatoxin Ống VD-28703-18             2,700 88/QĐ - SYT

337 Vinphatoxin Ống VD-26323-17             5,900 88/QĐ - SYT

338 Rotundin Viên VD-30855-18                315 88/QĐ - SYT

339 Aminazin 25mg Viên VD-28783-18                  84 88/QĐ - SYT

340 Haloperidol 1,5 mg Viên VD-24085-16                  90 88/QĐ - SYT

341 Haloperidol 0,5% Ống VD-28791-18             1,750 88/QĐ - SYT

342 Lifecita 400 Viên VD-30533-18             1,350 88/QĐ - SYT
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343 Nivalin Ống

VN-17333-13

CV số: 9223/QLD-ĐK ngày 25/5/2018

Số lô: 30918; 70518

          65,000 88/QĐ - SYT

344 Aleucin 500mg/5ml Ống VD-32998-19           11,899 88/QĐ - SYT

345 Mezaterol 20 Viên VD-25696-16             1,890 88/QĐ - SYT

346 Zensalbu nebules 2.5 Ống

VD-21553-14

CV số 11453/QLD-ĐK ngày 11 tháng 

07 năm 2019

            4,410 88/QĐ - SYT

347 Pulmicort Respules Ống VN-19559-16           13,834 88/QĐ - SYT

348

Singulair (cơ sở đóng gói: Merck 

Sharp & Dohme B.V., địa chỉ: 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, 

The Netherlands)

Viên VN-21065-18           13,502 88/QĐ - SYT

349 Ventolin Nebules Ống VN-20765-17             4,575 88/QĐ - SYT

350 Pulmicort Respules Ống VN-21666-19           24,906 88/QĐ - SYT

351 Salbutamol Ống
VN-16083-12 CVGH 5664/QLD-

ĐK(16/04/2019)
          13,980 88/QĐ - SYT

352 Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) Ống VN-16406-13         115,000 88/QĐ - SYT

353 Serbutam Lọ
VN-15460-12(CV gia hạn Visa số 

6319/QLD-ĐK ngày 26/04/2019)
          52,390 88/QĐ - SYT

354 Seretide Evohaler DC 25/125mcg Bình xịt VN-21286-18         225,996 88/QĐ - SYT

355 Befabrol Gói
VD-18887-13; Cv Gia hạn số: 

12639/QLD-ĐK, ngày 24/07/2019
            1,680 88/QĐ - SYT



TT Tên thuốc
Đơn vị 

tính
Số đăng ký Đơn giá Quyết Định

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

BẢNG GIÁ THUỐC 

356 Ambuxol Lọ VD-23552-15           37,500 88/QĐ - SYT

357 Mahimox Túi VD-32069-19             3,145 88/QĐ - SYT

358 Atilude Ống VD-29690-18             3,000 88/QĐ - SYT

359 Lodirein Viên VD-23586-15             1,050 88/QĐ - SYT

360 Dismolan Ống
VD-21505-14

CV số 10008/QLD-ĐK ngày 24/06/2019
            3,580 88/QĐ - SYT

361 Vincystin 200 Gói VD-29230-18                360 88/QĐ - SYT

362 PANANGIN Viên VN-21152-18             1,554 88/QĐ - SYT

363 Theresol Gói

VD-20942-14

CV 8010/QLD-ĐK gia hạn đến 

12/6/2020

            1,650 88/QĐ - SYT

364 Oresol Gói VD-29957-18             1,344 88/QĐ - SYT

365 Oremute 5 Gói

QLĐB-459-14

CV 9417/QLD-ĐK gia hạn đến 

17/6/2020

            2,750 88/QĐ - SYT

366
Lipofundin MCT/LCT 

10%
Chai

VN-16130-13 

Số giấy gia hạn SĐK: 1818/QLD-ĐK, 

ngày 19/02/2019, thời gian gia hạn 12 

tháng kể từ ngày 31/01/2019

        142,800 88/QĐ - SYT

367
Lipofundin MCT/LCT 

20%
Chai

VN-16131-13 Số giấy gia hạn SĐK: 

1818/QLD-ĐK, ngày 19/02/2019, thời 

gian gia hạn 12 tháng kể từ ngày 

31/01/2019

        142,800 88/QĐ - SYT
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368 Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml Ống
VN-16303-13 (Có CV gia hạn số 

9793/QLD-ĐK ngày 20/06/2019)
            5,500 88/QĐ - SYT

369 PANANGIN Ống VN-19159-15           22,890 88/QĐ - SYT

370 Amiparen-10 Chai VD-15932-11           63,000 88/QĐ - SYT

371 Calci clorid 500mg/ 5ml Ống VD-22935-15                917 88/QĐ - SYT

372 Glucose 20% Chai VD-29314-18           12,495 88/QĐ - SYT

373 Glucose 5% Chai VD-28252-17             7,644 88/QĐ - SYT

374 Kali clorid Kabi 10% Ống
VD-19566-13

CV số 9799/QLD-ĐK ngày 20/6/2019
            1,678 88/QĐ - SYT

375 Magnesi sulfat Kabi 15% Ống
VD-19567-13

CV số 9799/QLD-ĐK ngày 20/6/2019
            2,394 88/QĐ - SYT

376 Mannitol Chai VD-23168-15           18,900 88/QĐ - SYT

377 Natri clorid 0,9% Chai
VD-21954-14

CV số: 9799/QLD-ĐK ngày 20/6/2019
            7,644 88/QĐ - SYT

378 Ringer lactate Chai VD-22591-15             8,085 88/QĐ - SYT

379 Nước cất tiêm 5ml Ống
VD-19557-13; CV gia hạn số 

15908/QLD-ĐK đến 26/10/2020
               415 88/QĐ - SYT

380 Calcium Lactate 300 Tablets Viên

6573/QLD-KD

Số lô: 76031; 76032; 76033; 76034; 

HSD: 01/03/2023

            2,000 88/QĐ - SYT

381 AD TAMY Viên GC-297-18                560 88/QĐ - SYT
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382 Vina-AD Viên
VD-19369-13,Gia hạn số 20598/QLD-

ĐK, ngày 9/12/2019
               576 88/QĐ - SYT

383 Vitamin A-D Viên
VD-19550-13  gia hạn số 19687 ngày 

22/11/2019
               320 88/QĐ - SYT

384 Vitamin B1 Ống VD-25358-16                600 88/QĐ - SYT

385 Vitaminb1 Viên
VD-20930-14 Kèm CV gia hạn số 

5921/QLD-ĐK ngày 22/4/2019
                 26 88/QĐ - SYT

386 Pivineuron Viên VD-31272-18             1,800 88/QĐ - SYT

387 3B-Medi Viên VD-22915-15             1,197 88/QĐ - SYT

388 Cosyndo B Viên

VD-17809-12 (Giấy phép gia hạn 12 

tháng, số: 21902/QLD-ĐK ngày 

23/11/2018); Có thẻ kho)

            1,100 88/QĐ - SYT

389 Vitamin B1-B6-B12 Viên
VD-18447-13 gia hạn số 14210/QLD-

ĐK ngày 21/08/2019
               570 88/QĐ - SYT

390 Vitamin B6 Ống

VD-19564-13

CV 15908/QLD-QĐ gia hạn đến 

26/10/2020

               464 88/QĐ - SYT

391 Vitamin B12 Kabi 1000mcg Ống VD-30664-18                467 88/QĐ - SYT

392 Cảm mạo thông Viên

V762-H12-10

CV 4791/QLD-ĐK gia hạn đến 

21/3/2019

            1,280 88/QĐ - SYT

393 Phước sanh cảm mạo thông Viên VD-32429-19             1,105 88/QĐ - SYT

394 Hometex Viên VD-26376-17                950 88/QĐ - SYT

395 Actiso PV Viên VD-28159-17             1,110 88/QĐ - SYT

396 Bổ gan Thephaco Viên VD-30978-18             1,450 88/QĐ - SYT
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397 Boliveric Viên VD-22869-15             1,390 88/QĐ - SYT

398 Ibaliver - H Viên
VD-21652-14

(17835/QLD-ĐK ngày 18/10/2019)
               800 88/QĐ - SYT

399 Diệp hạ châu - BVP Viên VD-26055-17                360 88/QĐ - SYT

400 Diệp hạ châu Caps Viên VD-32101-19             1,540 88/QĐ - SYT

401 Bổ gan P/H Viên VD-24998-16                605 88/QĐ - SYT

402 Dưỡng can tiêu độc Viên VD-32931-19             1,480 88/QĐ - SYT

403 Tiêu sỏi Khải hà Viên VD-33791-19                390 88/QĐ - SYT

404 Bài thạch Vinaplant Viên VD-31858-19                600 88/QĐ - SYT

405 Kim tiền thảo HM Gói VD-27237-17             3,720 88/QĐ - SYT

406 Kim tiền thảo Bài Thạch Viên VD-33856-19                945 88/QĐ - SYT

407 Thấp khớp CD Viên VD-29635-18             2,070 88/QĐ - SYT

408 Hoả long Gói VD-31375-18             3,950 88/QĐ - SYT

409 Phong thấp trung ương 1 Viên VD-32545-19             2,100 88/QĐ - SYT

410 Marathone Viên VD-32649-19                950 88/QĐ - SYT

411 Phong tê thấp Hyđan Túi VD-24402-16             3,400 88/QĐ - SYT

412 Hyđan Viên VD-23165-15                130 88/QĐ - SYT

413 Hy đan 500 Túi VD-24401-16             2,500 88/QĐ - SYT

414 Frentine Viên VD-25306-16             1,800 88/QĐ - SYT

415 Thấp khớp hoàn P/H Gói VD-25448-16             4,950 88/QĐ - SYT

416 Quy tỳ an thần hoàn P/H Viên VD-23919-15             4,900 88/QĐ - SYT

417 Thuốc trị viêm đại tràng Tradin extra Viên VD-24477-16             1,350 88/QĐ - SYT

418 Đại tràng hoàn Bà Giằng Viên V22-H12-16 gia hạn đến 30/6/2020                420 88/QĐ - SYT

419 Biofil Ống VD-22274-15             2,500 88/QĐ - SYT
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420 An vị tràng TW3 Viên VD-28105-17                945 88/QĐ - SYT

421 Hộ tâm đan Thephaco Viên VD-25359-16             1,050 88/QĐ - SYT

422 Viên hộ tâm Opcardio Viên VD-30462-18             1,050 88/QĐ - SYT

423 Hoạt huyết dưỡng não QN Viên VD-24388-16                486 88/QĐ - SYT

424 Ceginkton Viên
VD-18435-13 công văn gia hạn số 

10955/QLD-ĐK ngày 03/07/2019
            1,600 88/QĐ - SYT

425 Tuần hoàn não Thái Dương Viên VD-27326-17             2,916 88/QĐ - SYT

426 Bổ huyết ích não Viên VD-29530-18             1,500 88/QĐ - SYT

427 Masacat Chai
VD-21950-14; CV gia hạn 15856/QLD-

ĐK đến ngày 08/12/2020
          14,500 88/QĐ - SYT

428 Đại bổ khí huyết Viên VD-32245-19                830 88/QĐ - SYT

429 Hoạt huyết Phúc Hưng Viên VD-24511-16                790 88/QĐ - SYT

430 Đương quy bổ huyết P/H Viên VD-24510-16             1,190 88/QĐ - SYT

431 Cao lỏng Nguyệt quý Ống VD-26839-17             4,950 88/QĐ - SYT

432 Sáng mắt Gói VD-26069-17             1,680 88/QĐ - SYT

433 XOANGSPRAY Chai
VD-20945-14 (Công văn gia hạn số 

11441/QLD-ĐK ngày 11/07/2019)
          35,000 88/QĐ - SYT

434 Sáng mắt Viên VD-21455-14             2,070 88/QĐ - SYT

435 VIGENTIN 875MG/125MG Viên VD-21898-14  4,380 86/QĐ-GĐB

436 Zidimbiotic 1000 Lọ VD-19012-13  15,750 86/QĐ-GĐB

437 STACLAZIDE 60 MR Viên VD-29501-18  1,950 86/QĐ-GĐB

438 Vigentin 250mg/31.25mg Gói VD 18766-13  2,537 86/QĐ-GĐB

439 Ceftazidime Kabi 0,5g Lọ VN-13541-11  23,850 15/QĐ-GĐB

440 Cefoxitin Panpharma 1g Lọ 8348/QLD-KD  129,000 15/QĐ-GĐB
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441 Cerebrolysin Ống QLSP-845-15  92,505 7770/QĐ-BYT

442 Betaloc Zok Tab 25mg 14's Viên VN-17243-13  4,389 07/QĐ-TTMS

443 Diamicron MR tab 60mg 30's Viên VN-20796-17  5,285 78/QĐ-GĐB

444 Diamicron MR Tab 30mg 60's Viên VN-20549-17  2,765 78/QĐ-GĐB

445 CEFOXITIN 2G Lọ VD-26842-17  116,000 32/QĐ-GĐB


